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Đề bài:
                                                                   ĐỀ 1 :

1/ Đọc kĩ đoạn văn sau đây :

“ Thằng Dần vục đầu vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị Dậu rón rén bưng một bát lớn đến chỗ chồng nằm: 

     - Thầy em hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột.

 Rồi chị đón lấy cái Tỉu và ngồi xuống đó như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay  không."

 a/ Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai? 
 b/ Phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn là gì?
......................................................................................................................................................

c/ Qua đoạn văn, giúp em hiểu gì về tình cảm của chị Dậu đối với chồng? Ghi ra những chi tiết  thể hiện rõ tình cảm ấy? 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d/ Qua nhân vật chị Dậu, em hiểu được gì về tính cách của người phụ nữ nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng 8- 1945?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống để hoàn thành khái niệm về trợ từ và thán từ.

a) Trợ từ là những từ chuyên đi kèm......................................trong câu để...............................hoặc biểu thị..................................................sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó.
b) Thán từ là những từ dùng để.....................................................của người nói hoặc dùng để.................. ......         Thán từ thường đứng ở...............................có khi nó được tách ra thành câu.....................................

Câu 3 : Gạch chân và phân loại thán từ trong câu:

 a/ Ô hay, có đồng phục rồi à?

 b/ Ơ, tôi biết rồi!

Câu 4 :Điền từ cho sẵn vào chỗ trống cho phù hợp: Những, ngay, đích ,chính .

   a/ ............………… bạn Lan là nhân vật chính hôm nay đấy! 

   b/  Những năm 90 , tôi có ...............….….hai tòa nhà lận đấy!

Câu 5 : 

a) Đặt 1 câu có dùng trợ từ: ..............................................................................................………
b) ….…………………………………………………………………………………………………

c) Đặt 1 câu có dùng thán từ:.......................................................................................................…

….………………………………………………………………………………………………….

d) Đặt 1 câu vừa có trợ từ, vừa có thán từ:  ..................................................................................

........................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………

                                                           ĐỀ 2 :

Câu 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

Cuộc sống chúng ta sẽ khô cằn biết bao nếu tâm hồn ta không có tình yêu thương. Tình yêu thương có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Nó là tiếng nói đồng vọng, kết nối biết bao trái tim con người. Chính những tình cảm này đã mang đến cho cuộc đời nhiều tấm lòng cao đẹp và giàu đức hy sinh. Họ hy sinh cả mạng sống của mình để mang đến sự sống cho người khác mà tiêu biểu cho điều này là bác Bơ men. (Kiệt tác của tình thương – Phạm Nguyễn Phương Dung )

a/ Nhân vật được nhắc đến trong đoạn văn trên nằm trong tác phẩm nào? Tác giả là ai? 

b/ Em có đồng ý với câu nói trong đoạn trích “ Tình yêu thương là tiếng nói đồng vọng, kết nối biết bao trái tim con người.” không? Vì sao? 

c/ Tại sao nói chiếc lá cuối cùng là kiệt tác của bác Bơ men? 

d/ Tìm trợ từ và câu ghép có trong đoạn văn trên 

Câu 2: Tìm chủ ngữ, vị ngữ cho những câu sau và cho biết câu nào là câu ghép? Câu ghép em vừa tìm được có các vế câu được nối như thế nào? 
a/ Dòng sông lấp lánh ánh bạc, chập chờn sóng nước.

.................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………

b/ Tôi cố giải thích thật nhiều nhưng mọi người vẫn cứ không tin.

.................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………

c/ Cây xoài này trái rất to.

.................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………
